
Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

1 34 45      2.461,3 
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Hòa   2.461,30 Có Không Không Không

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 thu hồi đất của công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

2 14 211 2123,3
Hội trường 

thôn

Nhà văn hóa CĐ Phú 

Bình
  2.123,30 Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

3 9 234 820,3
Hội trường 

thôn

Nhà văn hóa CĐ Phú 

Thuận
     820,30 Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

4 43 60 477
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Vinh      477,00 Có Không Không Không

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 thu hồi đất của công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

5 53 5 1158,9
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Lợi  1.158,9 Có Không Không Không

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 thu hồi đất của công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

6 40 246 229,3
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Hưng      229,30 Có Không Không Không GCN số AB 142767 ngày 18/2/2005 Thôn đang sử dụng

7 39 211, 212 316
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Cường      316,00 Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

8 41 1270 306,3
Hội trường 

thôn
HT thôn Phú Tân (mới)  306,3 Có Không Không Không

GCN QSD đất số DN 095925 ngày 

13/11/2023, đứng tên Đỗ Ngọc Sáu
Thôn đang sử dụng

9 28 161 341,9
Hội trường 

thôn
HT thôn Phú Thành  341,9 Có Không Không Không

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 thu hồi đất của công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ RIỀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 03

 DANH MỤC QUỸ ĐẤT CÔNG  HỘI TRƯỜNG CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ RIỀNG

(Kèm theo dự thảo Đề án số           /ĐA-UBND ngày       tháng      năm 2026 của UBND xã)

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú

I. ĐẤT NHÀ VĂN HÓA CÁC THÔN ĐANG SỬ DỤNG



Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú

10 27 481 776,2
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Thịnh  776,2 Có Không Không Không

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 thu hồi đất của công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

11 38 5 503,1
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Nguyên  503,1 Có Không Không Không

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 thu hồi đất của công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Chưa 

cấp GCN
Thôn đang sử dụng

12 39 569 1.534,70 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Hòa
1.534,7    Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

13 39 566 754 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Phú
754,00     Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

14 ĐL ĐL 841 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Bình 
841,0       Có Không Không Không

Biên bản giao đất ngày

 30/7/2007 của Công ty CSPR

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

15 22 256 281,2 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Long
281,20     Có Không Không Không  

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

16 11 999 2.000 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Phước
2.000       Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

17

Tờ bản đồ khu 

Tái định cư 

thôn 

Tân Hiệp 2

198 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Hiệp 2
198,00     Có Không Không Không

QĐ 2559/QĐ-UBND

ngày 22/7/2008 của

UBND huyện Phước Long (cũ)

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

18 11 782 396,6 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Hiệp 1
396,60     Có Không Không Không

QĐ 2779/QĐ-UBND

ngày 10/8/2017 của

UBND huyện PR

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

19 2 208 751,5 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Lực
751,50     Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Đang sử dụng

1 40 90 223,6
Hội trường 

thôn
HT Thôn Phú Tân (cũ)      223,60 Có Không Không Không

GCN số BE 627770 ngày 30/9/2021, 

đứng tên Nhà Văn hóa cộng đồng 

dân cư thôn Phú Tân

Chưa 

cấp GCN

Để trống, không sử 

dụng

II. ĐẤT NHÀ VĂN HÓA CÁC THÔN KHÔNG SỬ DỤNG

2



Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú

2 3 110 254,3 Nhà văn hóa
Nhà văn hóa thôn Tân 

Hưng (cũ)
254,30     Có Không Không Không

Chưa 

cấp GCN
Không sử dụng

9.162,40TỔNG CỘNG
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú

12



Chức năng
Diện tích 

quy hoạch

UBND cấp

xã đang 

quản lý, sử 

dụng

Đang bị 

tranh 

chấp

Đang bị

lấn 

chiếm

Đang cho 

thuê,

cho 

mượn

Đã cấp GCN
Chưa cấp 

GCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

TT
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Hiện

trạng/Công 

trình trên 

đất

Quy hoạch

Nguồn 

gốc

Tình trạng quản lý Tính pháp lý

Ghi chú
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